Mẫu 01 - QT.09/ĐT
Danh sách xác nhận thông tin sẽ ghi trên văn bằng chứng chỉ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP …
HS BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN, KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN ĐỂ XÁC NHẬN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP
	TT
	MSSV
	HỌ
	TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	NỮ
	DÂN TỘC
	KÝ TÊN
	HỌ VÀ TÊN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 02 - QT.09/ĐT
Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng:
Trang 4 
















Trang 1




19cm


     13,5cm

Trang 2 
















Trang 3






19cm


  13,5cm

Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng
(Kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng BGDĐT)


(1) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tiếng Việt.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục, bằng tiếng Việt.

(3) Ghi tên ngành đào tạo người học đã theo học, bằng tiếng Việt.

(4) Ghi họ tên của người được cấp văn bằng, theo giấy khai sinh.

(5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh, bằng Tiếng Việt.

(6) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).


(7) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo cao đẳng.


(8) Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.


(9) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục cấp văn bằng đặt trụ sở chính.

(10) Ghi ngày, tháng, năm cấp văn bằng.
(11) Ghi rõ chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục; thủ trưởng cơ sở giáo dục ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(12) Do cơ quan in phôi văn bằng ghi khi cấp phôi.

(13) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp văn bằng khi cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng.

(14), (15) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục và tên cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tiếng Anh.


(16) Ghi tên ngành đào tạo người học đã theo học, bằng tiếng Anh.

(17) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (4) bằng tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là giới tính Nam ghi “Mr”, nếu là giới tính Nữ ghi “Ms”.
(18), (22) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "ngày 07 tháng 10 năm 2005" thì tiếng Anh ghi "07 October 2005").

(19) Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.

(20) “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self - learning”.  

(21) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục cấp văn bằng đặt trụ sở chính, bằng tiếng Anh (Ví dụ: tiếng Việt ghi "Hà Nội” thì tiếng Anh ghi "Hanoi”).

Ghi chú: Nếu người được cấp văn bằng là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (4), (5), (6), (17), (18) căn cứ vào hộ chiếu.

Mẫu 03 - QT.09/ĐT
Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp: 
Trang 4 
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17cm


     12,5cm
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Trang 3





17cm


 
 12,5cm

Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 

(Kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng BGDĐT
(1) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tiếng Việt.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục, bằng tiếng Việt.

(3) Ghi tên ngành đào tạo người học đã theo học, bằng tiếng Việt.

(4) Ghi họ tên của người được cấp văn bằng, theo giấy khai sinh.

(5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh, bằng Tiếng Việt.

(6) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).


(7) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.


(8) Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.


(9) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục cấp văn bằng đặt trụ sở chính.

(10) Ghi ngày, tháng, năm cấp văn bằng.
(11) Ghi rõ chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục; thủ trưởng cơ sở giáo dục ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(12) Do cơ quan in phôi văn bằng ghi khi cấp phôi.

(13) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp văn bằng khi cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

(14), (15) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục và tên cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tiếng Anh.


(16) Ghi tên ngành đào tạo người học đã theo học, bằng tiếng Anh.

(17) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (4) bằng tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là giới tính Nam ghi “Mr”, nếu là giới tính Nữ ghi “Ms”.
(18), (22) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "ngày 07 tháng 10 năm 2005" thì tiếng Anh ghi "07 October 2005").

(19) Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.

(20) “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self - learning”.  

(21) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục cấp văn bằng đặt trụ sở chính, bằng tiếng Anh (Ví dụ: tiếng Việt ghi "Hà Nội” thì tiếng Anh ghi "Hanoi”).

Ghi chú: Nếu người được cấp văn bằng là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (4), (5), (6), (17), (18) căn cứ vào hộ chiếu.

Mẫu 04 - QT.09/ĐT
Mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề: 
[image: image1.jpg]Musb 1
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Mẫu 05 - QT.09/ĐT
Mẫu sổ cấp phát VBCC
1. Tờ bìa
	SỔ CẤP BẰNG

Bậc học: ………… - Khóa học: ………….
Hình thức đào tạo: Chính quy

Số quyết định tốt nghiệp: …………. Ngày:……..









HIỆU TRƯỞNG










(ký tên, đóng dấu)




2. Danh sách cấp VBCC
	S T T
	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI HỌC
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	QUỐC TỊCH
	NƠI SINH
	KHOÁ HỌC
	NĂM TỐT NGHIỆP
	NGÀNH ĐÀO TẠO
	XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP
	HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
	SỐ HIỆU VĂN BẰNG
	SỐ QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP
	SỐ VÀO SỔ
	KÝ NHẬN
	HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                             


							   			              
































                                                                                                                                                                                                                            








        





   











                         























CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM








 


                               


    























BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 








Quốc huy





    	 	        	  








           








   


    				                                                                                  					   						    


          			            


  		   	       


       				               									














....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)


           


  ....(9), ngày ... tháng ... năm...(10)


         															 ...................................(11)











									        	Số hiệu:(12)………………………


Reg. No:(13)……...………				           			Số vào sổ cấp bằng:(13).................


       





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………………..(1)


………………………………..(2)








cấp


BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG


.........................................(3)





Cho:(4)…………..……………………Giới tính:(5)..........


Ngày sinh:(6)….......................…………………………..


Xếp loại tốt nghiệp:(7)......................................................


Hình thức đào tạo:(8)…..…..............................................


....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)


....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM








………………………………..(14)


…………………….……..…..(15)








has conferred


THE DEGREE OF ASSOCIATE


.........................................(16)





Upon: (17)………………..............……...…………....


Date of birth: (18)……...………………….……..........


Degree classification:(19)..............................................


Mode of study:(20)........................................................








....(21), ..................................(22)





                                             


							   			              
































                                                                                                                                                                                                                            








        





   











                         























CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM








 


                               


    























BẰNG TỐT NGHIỆP


TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 








Quốc huy





    	 	        	  








           








   


    				                                                                                  					   						    


          			            


  		   	       


       				               									














....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)


           


  ....(9), ngày ... tháng ... năm...(10)


         															 ...................................(11)











									        	Số hiệu:(12)………………………


Reg. No:(13)……...………	


















































	


		           			Số vào sổ cấp bằng:(13).................


       





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM








………………………………..(14)


…………………….……..…..(15)








has conferred


INTERMEDIATE professional  education diploma


.........................................(16)





Upon: (17)………………..............……...…………....


Date of birth: (18)……...………………….……..........


Degree classification:(19)..............................................


Mode of study:(20)........................................................





....(21), ..................................(22)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………………..(1)


………………………………..(2)








cấp


BẰNG TỐT NGHIỆP


TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


.........................................(3)





Cho:(4)…………..……………………Giới tính:(5)..........


Ngày sinh:(6)….......................…………………………..


Xếp loại tốt nghiệp:(7)......................................................


Hình thức đào tạo:(8)…..…..............................................


....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)


....(10), ngày ... tháng ... năm...(11)


          ...................................(12)
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